
= Số = Chữ

1 514220759 Chu Văn Thơm Nam 22/10/2004

2 512220634 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 23/03/2004

3 512220792 Lâm Nguyễn Phương Duy Nam 04/01/2004

4 507220581 Trương Minh Hoàng Nam 08/05/2004

5 512220596 Nguyễn Văn Lê Nam 23/08/2001

6 512220607 Bùi Thị Trà My Nữ 03/12/2004

7 512220603 Đỗ Duy Nghĩa Nam 10/03/2002

8 512220837 Phạm Đào Anh Thư Nữ 03/08/2003

9 512220635 Trần Ngọc Bảo Tín Nam 12/12/2004

10 507220659 Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ 23/05/2002

11 507220579 Đặng Huỳnh Anh Duy Nam 06/12/2004

12 507220836 Trần Thị Thuý Hằng Nữ 15/02/2004

13 507220793 Nguyễn Xuân Mai Nữ 11/02/2004

14 507220721 Trần Thị Xuân Mai Nữ 02/02/2004

15 512220663 Nguyễn Hương Trà My Nữ 24/10/2004

16 507220736 Tăng Mỹ Ngọc Nữ 20/05/2004

17 507220823 Nguyễn Thanh Sang Nam 28/08/2001

18 507220625 Nguyễn Văn Tài Nam 06/08/2004

19 507220816 Dương Ngọc Thắng Nam 30/05/2001

20 507220588 Trần Văn Thắng Nam 26/03/2003

21 507220595 Trịnh Võ Song Toàn Nam 07/02/2003

22 507220587 Trần Phi Vân Nữ 05/01/2004

23 507220602 Bùi Hoàng Thái Vinh Nữ 27/11/2004

24 507220702 Thái Phương Vy Nữ 29/02/2004

25 513220851 Nguyễn Thuận An Nam 20/06/2003

26 513220686 Dương Quốc Hải Nam 26/08/2004

27 513220660 Vũ Đặng Quỳnh Như Nữ 21/09/2004

28 513220705 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 19/11/2004

29 513220639 Huỳnh Thị Phi Tuyết Nữ 11/10/2004

30 513220779 Phan Văn Vương Nam 09/04/2004

31 502220687 Phan Văn Đức Nam 29/12/2004

32 502220732 Nguyễn Lộc Phúc Hào Nam 04/04/2004

33 502220668 Trương Thái My Nữ 08/08/2004

34 502220717 Huỳnh Ngọc Thành Nam 18/08/2004
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BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAMTRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU VÀO

Học phần: Anh văn đầu vào Số TC: Ngày thi: ...............



35 801220065 Dương Quốc Mạnh Nam 23/08/2004

36 801220066 Trương Lâm Doãn Tiến Nam 02/05/2004

37 4007190006 Lâm Hoàng Long Nam 19/10/2004

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm .... Ngày ... tháng .... năm ....

Số vắng mặt:.............. Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Tổng số sinh viên : 37

Số có mặt:.............. Số bài thi:..............


